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Tóm tắt 

Việc dạy và học được thực hiện dựa trên mối quan hệ tác động giữa các thành tố trong 

cấu trúc của quá trình dạy học, trong đó quan trọng nhất là sự tác động qua lại giữa người dạy 

với người học và môi trường học tập. Trên cơ sở trải nghiệm công tác dạy học và hệ thống hóa 

vấn đề lý luận, tác giả xin đề xuất một số giải pháp tăng cường phát triển các mối quan hệ 

tương tác trong dạy học nhằm nâng cao năng lực tư duy cho sinh viên ở trường đại học. 

Từ khóa:  Năng lực tư duy, sinh viên, quan hệ tương tác trong dạy học 

 

1. Đặt vấn đề 

Chương trình đào tạo định hướng 

phát triển năng lực hay còn gọi là dạy học 

định hướng kết quả đầu ra được bàn đến 

nhiều từ những thập niên 90 của thế kỷ XX 

và ngày nay đã trở thành xu hướng giáo dục 

quốc tế. Đào tạo định hướng phát triển 

năng lực nhằm thực hiện mục tiêu phát 

triển toàn diện nhân cách, giúp sinh viên có 

đủ bản lĩnh và tự tin bước vào đời sống lao 

động xã hội. Chương trình đào tạo này 

nhấn mạnh vai trò của người học với tư 

cách là chủ thể của quá trình nhận thức. 

Với sự phát triển mạnh mẽ của 

khoa học kỹ thuật đã làm thay đổi đáng kể 

mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có 

lĩnh vực giáo dục. Có thể nói, thành tựu lớn 

nhất của sự thay đổi ấy trong giáo dục và 

đào tạo chính là định hướng dịch chuyển từ 

dạy học lấy người dạy là trung tâm sang lấy 

hoạt động học của người học là trung tâm. 

Nếu tăng cường và thúc đẩy các quan hệ 

tương tác trong dạy học chính là cách 

người dạy tập trung vào người học để khai  
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thác tiềm năng sẵn có ở họ, tìm cách tích 

cực hóa người học, làm cho người học tự 

học, tự nghiên cứu và năng động hơn trong 

quá trình học tập. Đối với sinh viên, một 

khi đã hình thành được năng lực tư duy 

sáng tạo, tự mình chiếm lĩnh tri thức khoa 

học sẽ là chìa khóa, công cụ giúp họ học 

tập và làm việc chủ động.  

Thực tế qua nhiều năm giảng dạy ở 

trường đại học, chúng tôi nhận thấy sinh 

viên chưa thực sự chủ động tương tác nhiều 

với giảng viên thông qua nội dung học tập 

trong giờ lên lớp. Qua tìm hiểu cho thấy, 

một số sinh viên đang học năm thứ hai ở 

trường đại học nhưng chưa dành nhiều thời 

gian cho việc chủ động tìm tòi, sáng tạo 

làm mới các nhiệm vụ học tập của môn học 

do giảng viên yêu cầu. Mặt khác, giảng 

viên cũng luôn giữ thế mạnh của người 

truyền thụ, thuyết trình một chiều, chưa yêu 

cầu và giao nhiệm vụ học tập cụ thể cho 

sinh viên trước, trong và sau khi tiến hành 

một bài học của học phần mà mình phụ 

trách. Vì vậy, kết quả của quá trình dạy học 

chỉ đáp ứng được phần nào so với mục tiêu 

của mỗi học phần đặt ra trong chương trình 
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đào tạo. Trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn 

dạy học và tổng hợp, hệ thống cơ sở lý 

luận, trong phạm vi của bài viết này, chúng 

tôi đề cập đến một số giải pháp tăng cường 

phát triển các mối quan hệ tương tác trong 

quá trình dạy học, từ đó góp phần nâng cao 

năng lực tư duy, sáng tạo cho sinh viên ở 

trường đại học địa phương nói riêng và các 

trường đại học trong cả nước nói chung.  

2. Nội dung 

2.1. Các khái niệm có liên quan 

Khái niệm tương tác trong dạy học 

được hiểu là sự tác động qua lại giữa các 

chủ thể hành động, các thành phần trong 

một hệ thống hoặc giữa các hệ thống. Sự 

tương tác có cấu trúc cơ bản là sự tác động, 

phản ứng của các chủ thể tham gia tương 

tác. 

Theo tiến sĩ Phạm Quang Tiệp 

(2013), tương tác trong dạy học là những 

mối tác động qua lại chủ yếu giữa người 

dạy, người học và môi trường, đó là sự giao 

tiếp tích cực giữa các chủ thể của hoạt động 

dạy nhằm thực hiện chức năng dạy học, 

được hoạch định, tổ chức và điều khiển 

theo đường hướng sư phạm bởi nhà giáo 

dục, hướng vào việc phát triển nhận thức và 

năng lực cho người học.  

Tác giả Nguyễn Văn Cường (2015) 

cho rằng, tương tác trong dạy học là sự tác 

động qua lại giữa các chủ thể là người dạy, 

người học và đối tượng dạy học cũng như 

toàn bộ các thành phần của quá trình dạy 

học. Như vậy, khi nói đến tương tác trong 

dạy học suy cho cùng đều nhấn mạnh đến 

mối quan hệ tác động cốt lõi và chủ yếu 

nhất của quá trình dạy học là hai chủ thể 

của hoạt động dạy và hoạt động học. Từ đó 

làm cho các thành tố khác của quá trình dạy 

học cũng vận hành theo. 

 Tư duy là quá trình nhận thức lý tính 

phản ánh những thuộc tính bên trong, bản 

chất, những mối liên hệ, quan hệ có tính 

quy luật của sự vật, hiện tượng mà trước đó 

chúng ta chưa biết. 

 Tư duy phản ánh sự vật, hiện tượng 

một cách gián tiếp và mang tính khái quát 

cao. Chính điều này, tư duy có khả năng 

giúp con người nhận thức về thế giới một 

cách sâu sắc, đầy đủ và chính xác. Bởi vậy, 

tăng cường phát triển tư duy cho người học 

là một trong các nhiệm vụ cần thiết của quá 

trình dạy học, là mục tiêu của dạy học 

hướng đến hoàn thiện nhân cách của đội 

ngũ chuyên gia tương lai.  

Năng lực tư duy, chủ động sáng tạo 

là khả năng hoàn thành hiệu quả các nhiệm 

vụ học tập một cách độc lập. Một khi sinh 

viên huy động mọi khả năng hiện có, tiến 

hành hoạt động tìm kiếm, khám phá tri thức 

một cách tự giác, độc lập cũng có nghĩa là 

năng lực tư duy của sinh viên đã hình 

thành. Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý 

giáo dục, biểu hiện của ý thức tự học, năng 

lực tư duy rất đa dạng: người học biết sắp 

xếp thời gian học tập, học qua nhiều 

phương tiện và mọi lúc, mọi nơi; biết tham 

gia ý kiến và trao đổi nội dung học tập trên 

lớp với bạn, với thầy; luôn tìm thấy những 

điều đáng để học trong cuộc sống xung 

quanh dù là đơn giản nhất. 

Xem xét mối quan hệ giữa dạy và 

học, hoạt động dạy của thầy là ngoại lực, tự 

học là nội lực, là nhân tố quyết định đến 

bản thân người học. Tuy nhiên, quá trình 

dạy cũng có ý nghĩa và ảnh hưởng lớn đến 

quá trình tự học, chủ động và sáng tạo. 

Thầy với hoạt động dạy luôn giữ vai trò 

chủ đạo, là tác nhân, hướng dẫn, tổ chức, 

đạo diễn các mối quan hệ tương tác cho 

người học tham gia, giúp họ hình thành và 

phát triển năng lực chủ động, sáng tạo, luôn 

có tâm thế hướng đến chiếm lĩnh tri thức. 

2.2. Bản chất của quan hệ tƣơng tác 

trong dạy học 

Trên cơ sở phương pháp luận của 
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chủ nghĩa Mác – Lênin, các nhà tâm lý học 

Mácxit đã chủ trương:  

- Con người là tồn tại xã hội, lịch sử, tồn 

tại lý trí, có tình cảm, tồn tại lao động;  

- Hành vi và tâm lý của con người được 

xem xét trong quá trình hoạt động;  

- Hoạt động là chìa khóa để tìm hiểu, 

đánh giá, hình thành và điều khiển quá 

trình phát triển tâm lý của con người;  

- Ý thức được sản xuất ra bởi các mối 

quan hệ xã hội giữa con người với thế giới 

xung quanh. Ý thức được tạo bởi tồn tại xã 

hội, tức là cuộc sống thực, các quan hệ thực 

của con người và chính ý thức là thành tố 

của cuộc sống đó, quan hệ đó. Hoạt động 

và giao tiếp có vai trò quyết định trong việc 

hình thành tâm lý, ý thức, nhân cách và 

ngôn ngữ ở con người. 

Vưgôtski L,X dựa trên chính tư tưởng 

tương tác xã hội và lý thuyết văn hóa trong 

khoa học phát triển con người của mình đã 

đề xướng quan niệm về Vùng cận phát triển 

– có một vị trí nền tảng trong dạy học và 

giáo dục. Ông cho rằng, học tập tức là 

tương tác với môi trường, dạy học tức là 

can thiệp vào kinh nghiệm thường trực ở 

người học thuộc Vùng phát triển trí tuệ gần 

nhất. Vùng cận phát triển là khái niệm chỉ 

khu vực kinh nghiệm cá nhân nằm giữa 

trình độ phát triển tiềm tàng được đặc trưng 

bằng năng lực giải quyết vấn đề có sự hỗ 

trợ từ môi trường bên ngoài và trình độ 

phát triển hiện tại, năng lực vừa mới hình 

thành, năng lực này sẽ giúp người học tiến 

tới giải quyết vấn đề một cách độc lập. 

Mỗi cá nhân do quá trình trải 

nghiệm, quan hệ giao tiếp với môi trường, 

học tập và đặc điểm di truyền sẽ có vốn 

kinh nghiệm nền tảng khác nhau, đó chính 

là vốn liếng, tiềm năng riêng của mỗi 

người. Trong quá trình tương tác với môi 

trường, vốn kinh nghiệm của cá nhân được 

bộc lộ và thể hiện ra bên ngoài và được 

định hướng vào nhiệm vụ một cách tập 

trung, coi như đó là kinh nghiệm thường 

trực của người học. Nhờ sự tương tác, kinh 

nghiệm thường trực ở cá nhân được chia sẻ, 

được thử thách, hoàn thiện, dẫn cá nhân đạt 

được trình độ phát triển mới, cao hơn và 

đặc trưng bằng năng lực giải quyết vấn đề 

độc lập. Trình độ này lại trở thành kinh 

nghiệm nền tảng trong hiện tại, điều chỉnh 

và làm giàu kinh nghiệm nền tảng trước 

kia, làm cơ sở xuất phát cao hơn cho chu kì 

phát triển trình độ nhận thức tiếp theo sau. 

Như vậy, học tập là quá trình thay 

đổi liên tục vùng cận phát triển trí tuệ  (hay 

còn gọi là vùng phát triển trí tuệ gần nhất) 

dựa vào tương tác giữa người học và môi 

trường. Thầy cô giáo của chúng ta cần quan 

tâm tổ chức quá trình dạy học phù hợp để 

tác động đúng chỗ chuyển dịch giữa tiềm 

năng và hiện thực, tức là vùng cận phát 

triển của người học (vùng phát triển này 

được chi phối bởi đặc điểm lứa tuổi và đặc 

điểm cá nhân). Vùng cận phát triển được 

hình dung như trạng thái một đứa trẻ đang 

gắng sức vươn tay với lấy đồ chơi của mình 

nhưng không thể tới, song nó sẽ với tới nếu 

có một tác động, hành động hay thái độ 

nâng đỡ, khích lệ, hỗ trợ từ môi trường bên 

ngoài. 

Trong quá trình dạy học, người dạy 

phải tôn trọng vốn sống, kinh nghiệm, 

những năng lực tiềm tàng ở người học. 

Người học dù học ở lớp tiểu học hay đại 

học đều có đặc điểm tâm lý chung là chỉ 

tích cực giải quyết nhiệm vụ học tập khi 

thầy giáo yêu cầu và ai cũng muốn được 

thầy khen ngợi. Do vậy, giảng viên phải 

biết đặt sinh viên của mình vào đúng vị trí 

của họ trong các nhiệm vụ học tập có vấn 

đề để kích thích nhu cầu giải quyết vấn đề 

ở họ. Sự tương tác tích cực khi có các tác 

động và phản ứng tích cực, từ đó tạo nên 

tính chủ động, tự giác, năng lực tự học độc 
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lập ở người học.  

2.3. Các mối quan hệ tƣơng tác trong 

quá trình dạy học 

Trong quá trình dạy học, có các mối quan 

hệ tương tác chủ yếu như: 

1/ Quan hệ tương tác qua lại giữa người 

dạy và người học 

Tương tác giữa người dạy và người 

học là một trong những mối quan hệ tương 

tác chủ đạo và phổ biến trong quá trình dạy 

học. Chúng có chức năng chính trong việc 

thúc đẩy hoạt động dạy học theo mục tiêu 

đã định. Đồng thời là phương tiện hữu hiệu 

để cả người dạy và người học cùng điều 

chỉnh hoạt động của bản thân. Biểu hiện: 

- Người dạy tác động đến người học bằng 

cách đáp lại các tác động từ phía người 

học, người dạy tác động đến người học 

bằng các thông tin như nhiệm vụ học tập, 

câu hỏi, bài tập, câu trả lời, các thông tin 

phụ, lời động viên, khen ngợi hay bằng hội 

thoại trao đổi với người học về vấn đề 

người học quan tâm để họ nắm bắt ý nghĩa 

thông tin tốt hơn và những lời khuyên bổ 

ích cho những định hướng tiếp theo của 

mình. Bằng phương pháp sư phạm, người 

dạy tác động đến người học thông qua 

những gợi ý về hướng đi, chỉ ra các phương 

pháp và phương tiện cần sử dụng để người 

học đạt được các mục tiêu học tập đề ra. 

Đôi khi người dạy cũng tạo ra những 

chướng ngại vật để gia tăng cơ hội hoạt 

động và học tập cho người học. 

- Người học tác động đến người dạy 

thông qua hoạt động học, phương pháp và 

cách thức học của mình, tác động đến 

người dạy bằng hệ thống thông tin dưới 

dạng câu trả lời, câu hỏi, sản phẩm của hoạt 

động học, lời bình luận hoặc bằng hệ thống 

phi ngôn ngữ như thái độ, cử chỉ, ánh mắt, 

nét mặt thể hiện qua sự thông hiểu hay 

chưa hiểu nội dung bài học, đồng tình, 

thích thú, tâm đắc với lối giảng của thầy, 

nội dung kiến thức thu được có ý nghĩa 

thiết thực hay nghi ngờ về các giả thuyết 

khoa học đặt ra. 

Thông qua mối quan hệ tương tác này 

sẽ giúp người học luôn tìm được niềm tin 

và sự nâng đỡ từ phía người dạy, tăng 

cường xây dựng và duy trì hoạt động học 

tập, củng cố động cơ và duy trì hứng thú 

học tập, có cơ hội và điều kiện phát triển 

khả năng tìm tòi, khám phá, biết làm sáng 

tỏ hay gạn lọc ý tưởng. Từ đó, người học 

tích lũy tri thức cho bản thân, tích cực tham 

gia học tập, phát triển khả năng giao tiếp, 

xây dựng mối quan hệ và sự gắn kết giữa 

những bạn học với nhau. 

2/ Quan hệ tương tác giữa người học và 

người học 

Tương tác giữa người học và người 

học trong dạy học khác biệt với các kiểu 

tương tác khác, trước hết đó là tương tác 

bên trong, giữa các chủ thể người học với 

nhau và có cùng một chức năng là học tập. 

Xét về trình độ tương tác mà người học 

tham gia trong quá trình học tập, có thể 

phân thành ba giai đoạn từ thấp đến cao:  

- Giai đoạn ban đầu người học thường 

tiến hành các tương tác với đối tượng vật 

chất bên ngoài môi trường. Lúc này người 

học sử dụng các giác quan để tác động vào 

đối tượng, những hành động vật chất này 

của người học làm cho đối tượng bộc lộ 

những dấu hiệu, bản chất, quy luật hay xu 

thế vận động và chiếm lĩnh chúng.  

- Tiếp đến là người học tương tác với 

thầy, với bạn học để chia sẻ và trao đổi 

nhằm sáng tỏ những nhận thức ban đầu. 

Khi đó, tính cá nhân trong nhận thức đã 

giảm nhiều, tri thức mới mang tính khách 

quan và khoa học hơn. 

- Giai đoạn cuối cùng của một chu trình 

nhận thức là người học tương tác với chính 

bản thân mình hay tương tác nội tâm để suy 

xét lại vấn đề, tiến hành các thao tác tư duy 
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như phân tích, tổng hợp, đánh giá để nhận 

thức vấn đề học tập một cách đầy đủ và sâu 

sắc hơn. Chính tương tác này đưa người 

học phát triển lên một trình độ mới, tạo tiền 

đề cho sự sáng tạo trong quá trình học tập.  

Quan hệ tương tác này có ý nghĩa lớn 

nhất trong việc phát triển người học như 

nhận định của Vưgôtski L,X: “Hoạt động 

bên trong của người học được kích thích và 

thức tỉnh nhờ vào sự trợ giúp, cộng tác của 

người lớn hay bạn bè”. Hay như Cômenxki 

J,A khẳng định: “Người học sẽ có lợi từ 

việc dạy cũng như học từ bạn bè mình”. 

Như vậy, tương tác giữa người học – người 

học trong dạy học được hiểu là quá trình 

giao tiếp nhằm trao đổi lẫn nhau về mặt 

thông tin, ý tưởng, quan điểm, tình cảm ở 

bên trong và giữa các chủ thể người học với 

nhau nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ học tập. 

3/ Quan hệ tương tác giữa người dạy, 

người học và môi trường dạy học  

Môi trường dạy học ở đây được 

xem xét một cách toàn diện, đó là tất cả 

những yếu tố bên trong và bên ngoài người 

dạy và người học, có tác động, ảnh hưởng 

trực tiếp hoặc gián tiếp lên hoạt động dạy 

học. Sự tác động của môi trường cũng theo 

hai chiều hướng dương tính và âm tính. 

Nếu sự tác động của môi trường là dương 

tính thì các giác quan của người học được 

đặt vào trạng thái kích hoạt mạnh và quá 

trình học tập xảy ra một cách tích cực, chủ 

động. Người học cảm thấy được nâng đỡ, 

khuyến khích hoạt động. Ngược lại, sự tác 

động của môi trường tới người học theo 

chiều hướng âm tính thì người học cảm 

thấy ức chế, thiếu tự tin. 

Theo hướng tiếp cận tổng thể, môi 

trường xung quanh tác động tới người học, 

người dạy và hoạt động của họ trên những 

phương diện sau:  

- Tác động từ phía bên ngoài chủ thể của 

hoạt động dạy học, bao gồm: môi trường 

vật chất, bạn học, gia đình, nhà trường, xã 

hội.  

- Tác động từ phía bên trong chủ thể, bao 

gồm: tiềm năng, vốn sống, hứng thú, nhân 

cách. 

Trong phạm vi ảnh hưởng của 

mình, người dạy có thể tạo lập môi trường 

dạy học hiệu quả thông qua việc thiết kế và 

tổ chức các tình huống dạy học. Tác giả 

Đặng Thành Hưng cho rằng: “Người dạy 

có trách nhiệm tổ chức và có vai trò quyết 

định chất lượng của môi trường học tập 

thông qua các tình huống dạy học được tạo 

ra ở bên ngoài cả người dạy lẫn người 

học”. Xem xét môi trường dưới góc độ tình 

huống, hoàn cảnh có vấn đề. Đây chính là 

các nhiệm vụ học tập – nhận thức đặt ra 

cho bản thân chủ thể của hoạt động học. 

Nhiệm vụ học tập là những yêu cầu, đòi hỏi 

từ môi trường bên ngoài và người học có 

nhiệm vụ tìm kiếm, lựa chọn những điều 

kiện, phương tiện cần thiết để giải quyết 

nhiệm vụ học tập của mình. Tất cả được 

người dạy dự tính, cân nhắc kỹ lưỡng và 

chuẩn bị trước cho người học tiến hành. 

Trong chính mỗi thành tố của quá 

trình dạy học cũng có sự tương tác với 

nhau: Môi trường dạy học là một thành tố 

trong cấu trúc của quá trình dạy học, không 

chỉ tác động đến người dạy và người học 

mà trong chính bản thân nó cũng ảnh 

hưởng qua lại với nhau. Chẳng hạn, khi 

khoa học, kỹ thuật, công nghệ phát triển sẽ 

ảnh hưởng đến nội dung và nhiệm vụ dạy 

học; hay để giải quyết nhiệm vụ học tập 

này thì cần nội dung tài liệu nào. Giữa 

người dạy và người dạy, người học và 

người học cũng có sự tác động qua lại bằng 

việc trao đổi, chia sẻ nội dung tài liệu môn 

học theo cá nhân hay theo nhóm. Trong 

chính bản thân người dạy và người học 

trước khi bắt đầu một quá trình dạy và quá 

trình học bao giờ cũng suy nghĩ về mục 
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tiêu, kế hoạch, cách thức tiến hành hoạt 

động của mình như thế nào; và khi kết thúc 

quá trình đó trong chính bản thân họ cũng 

phải có sự nhìn nhận lại, xem xét lại là đã 

đạt được những gì, cần điều chỉnh quá trình 

tiếp theo ra sao, cứ như vậy sẽ diễn ra trong 

suốt quá trình dạy - học và làm cho quá 

trình dạy - học phát triển không ngừng. 

3. Giải pháp tăng cƣờng phát triển các 

mối quan hệ tƣơng tác trong dạy học 

nhằm nâng cao năng lực tƣ duy cho sinh 

viên ở trƣờng đại học  

Một số căn cứ để tăng cường các 

mối quan hệ tương tác trong dạy học nhằm 

phát triển năng lực tư duy và tự nghiên cứu 

của sinh viên: 

-   Tài liệu học tập, sách, giáo trình dành 

cho sinh viên nghiên cứu, tự học ngày càng 

phong phú và đa dạng. 

-    Sự phát triển của khoa học và công nghệ 

thông tin tạo môi trường thuận lợi, giúp 

sinh viên có thể truy cập và tìm kiếm đa 

dạng các nguồn tài liệu phục vụ cho khả 

năng làm việc độc lập và sáng tạo của mình 

trong học tập.   

-    Chúng tôi đã khảo sát lấy ý kiến của 

một số lớp (gần 200 sinh viên) khóa tuyển 

sinh 2018 và 2019 về tổ chức hoạt động 

giảng dạy tương tác của giảng viên có ảnh 

hưởng như thế nào đến hoạt động học tập, 

nghiên cứu của sinh viên. Kết quả, những 

hoạt động giảng viên tổ chức rất được sinh 

viên quan tâm và sắp xếp theo thứ bậc như 

sau: (1) Hướng dẫn, tổ chức thảo luận tại 

lớp; (2) Tăng cường và giao nhiệm vụ cho 

sinh viên về nhà chuẩn bị, đến lớp trình 

bày; (3) Cần thuyết trình, giảng giải; (4) 

Giới thiệu đề cương chi tiết học phần.  Đặc 

biệt, sinh viên rất quan tâm đến hai vấn đề 

mà giảng viên cần tăng cường tác động 

thường xuyên trong mỗi buổi học: (1) Xây 

dựng và duy trì bầu không khí tâm lý lớp 

học lành mạnh, thân thiện, hợp tác và chia 

sẻ. Điều này giúp cho các thành viên trong 

lớp phấn khởi, tự tin và tích cực thực hiện 

các nhiệm vụ học tập mà giảng viên yêu 

cầu; (2) Giảng viên tăng cường hệ thống 

hóa, khắc sâu nội dung kiến thức và ôn tập 

cụ thể sau mỗi buổi học. Đồng thời định 

hướng cho sinh viên nội dung học tập, 

nghiên cứu tiếp theo, tạo sinh viên có tâm 

thế luôn chủ động và tham gia học tập 

thường xuyên.   

         Trên cơ sở đó, tác giả xin đề xuất một 

số giải pháp cơ bản tăng cường quan hệ 

tương tác, thúc đẩy sinh viên tích cực học 

tập, nghiên cứu, phát huy khả năng tư duy 

trong quá trình học tập ở đại học: 

3.1. Tăng cƣờng phát triển quan hệ tƣơng 

tác trong tạo dựng môi trƣờng dạy và học 

- Cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản về cơ 

sở vật chất như phòng học, ánh sáng, âm 

thanh, giáo trình, tài liệu, phương tiện công 

nghệ dạy học. 

- Ngay buổi học đầu tiên hoạt động dạy 

học được tiến hành, giảng viên và sinh viên 

cùng nhau thiết lập mối quan hệ tương tác 

thông qua nội dung học của từng học phần. 

Giảng viên và sinh viên cùng làm quen, 

trao đổi, tìm hiểu để nắm bắt những thông 

tin cần thiết về nhau như tên giảng viên, 

cán bộ quản lý lớp, số điện thoại liên hệ, sĩ 

số lớp, cách học tập ở nhà và ở lớp của sinh 

viên. 

- Giảng viên thông báo cụ thể đến sinh 

viên về đề cương chi tiết học phần, tài liệu 

học tập và tham khảo, yêu cầu về cách học, 

cách làm bài kiểm tra, thực hành, thi kết 

thúc học phần, mục đích là tạo tâm thế chủ 

động cho sinh viên trong quá trình học tập.  

- Giảng viên phải giao cho sinh viên 

những nhiệm vụ học tập cần được chuẩn bị 

cho buổi học tiếp theo, xây dựng các tình 

huống có vấn đề, việc này làm thường 

xuyên, có thể liên kết tương tác và trao đổi 

nội dung bài học qua điện thoại, email, giúp 
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sinh viên có ý thức tự giác và hình thành kỹ 

năng tự học, nghiên cứu bài học trước khi 

đến lớp mỗi ngày.  

- Quan hệ tương tác tạo dựng môi trường 

dạy và học phải là môi trường tin tưởng lẫn 

nhau, thân thiện, hợp tác, xây dựng bầu 

không khí tâm lý tốt, lành mạnh và cần 

được duy trì trong suốt quá trình dạy học 

trong và ngoài lớp. 

3.2. Tăng cƣờng phát triển quan hệ tƣơng 

tác trong dạy học theo kiểu thuyết trình 

tích cực 

  Thuyết trình một chiều kiểu thông 

báo – thu nhận, nghĩa là đơn thuần truyền 

đạt kiến thức từ người dạy sang người học, 

làm sinh viên thụ động, quan hệ tương tác 

giữa giảng viên và sinh viên hạn chế. Tuy 

nhiên, thuyết trình kết hợp với việc sử dụng 

các kỹ thuật dạy học tích cực sẽ tăng tính 

chủ động ở người học, quan hệ tương tác 

giữa thầy và trò trong dạy học được thiết 

lập. 

  Một số kỹ thuật dạy học tích cực tăng 

cường quan hệ tương tác giữa giảng viên và 

sinh viên trong quá trình dạy học như:  

- Kỹ thuật quản lý và phân phối thời gian 

cho từng hoạt động dạy học;  

- Kỹ thuật xác định trọng tâm nội dung 

thuyết trình cho sinh viên;  

- Kỹ thuật sử dụng ngôn ngữ nói, viết và 

hệ thống phi ngôn ngữ;  

- Kỹ thuật hỏi – đáp;  

- Kỹ thuật thu nhận và xử lý thông tin liên 

hệ ngược; 

- Kỹ thuật giúp người học phối hợp nghe 

giảng và ghi chép;  

- Kỹ thuật đặt vấn đề cho người học suy 

nghĩ và lôi cuốn người học cùng giải quyết 

vấn đề;  

- Kỹ thuật tổ chức cho người học thảo 

luận, thuyết trình và giao tiếp. 

3.3. Tăng cƣờng phát triển quan hệ tƣơng 

tác theo kiểu hợp tác trong học tập  

Theo Vưgôtski L,X, “Điều người 

học có thể làm qua hợp tác hôm nay thì họ 

có thể làm một mình ngày mai” và học tập 

cùng nhau có thể phát triển được kỹ năng 

học tập - nhận thức và các kỹ năng xã hội. 

Học tập hợp tác là một định hướng 

giáo dục, trong đó sinh viên cùng làm việc 

trong những nhóm nhỏ gồm nhiều sinh viên 

khác nhau và được xây dựng một cách có 

tổ chức. Hình thức tổ chức học tập này yêu 

cầu sự tham gia, đóng góp trực tiếp của 

sinh viên vào quá trình học tập, đồng thời 

sinh viên phải làm việc cùng nhau để đạt 

được kết quả học tập chung. 

Sinh viên không chỉ học bằng cách 

nghe giảng mà còn học bằng cách làm, thực 

hành. Học tập cùng nhau tạo nên môi 

trường làm việc hợp tác giữa trò với trò và 

thầy với trò, sinh viên sẽ là trung tâm của 

quá trình dạy học và giảng viên không độc 

chiếm diễn đàn dạy học. Đồng thời hình 

thức học tập này thể hiện tính dân chủ và 

dựa trên nguyên tắc tương hỗ. Học tập hợp 

tác đang được áp dụng có hiệu quả ở tất cả 

các bậc học và xuất hiện trong nhiều môn 

học khác nhau. Khi tổ chức cho sinh viên 

học tập hợp tác theo nhóm, giảng viên cần 

chú ý:  

- Xây dựng các bài tập nhóm bắt buộc sinh 

viên phải tư duy, tìm ra các cách thức và 

phương tiện giải quyết một cách sáng tạo. 

- Đoàn kết các thành viên trong nhóm và 

các nhóm trong lớp, tạo sự tin cậy lẫn nhau 

để cùng hợp tác làm việc.  

- Đảm bảo cho tất cả các thành viên trong 

nhóm đều hoạt động, hoạt động nhóm tạo 

điều kiện thuận lợi cho các cá nhân nắm 

vững kiến thức và kỹ năng của từng môn 

học.  

- Phải quan sát xem người học đã làm 

việc như thế nào và biết những gì, dạy 

người học cách đánh giá, cách suy nghĩ, 

cách lắng nghe và tiếp nhận ý kiến của 
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người khác.  

- Đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

cần dựa vào vốn năng lực, trình độ và thái 

độ học tập phát triển của từng cá nhân, 

đồng thời động viên tinh thần trách nhiệm 

và sự gắn kết giữa các thành viên trong 

nhóm học tập. 

- Phát triển các kỹ năng cho sinh viên qua 

việc tổ chức đa dạng các hoạt động học tập 

nhóm: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết 

trình, kỹ năng điều hành quản lý nhóm, kỹ 

năng đóng vai, kỹ năng phỏng vấn, hỏi 

chuyên gia.  

3.4. Tăng cƣờng phát triển quan hệ tƣơng 

tác giữa sinh viên với tài liệu học tập 

Nét đặc thù trong hoạt động học 

của sinh viên là yêu cầu cao đối với nhiệm 

vụ tự học, tự nghiên cứu trên cơ sở tư duy 

độc lập. Bản chất của quá trình dạy học suy 

cho cùng là giúp người học tự làm việc và 

nghiên cứu với tài liệu học tập. Điều này đã 

được thể chế hóa trong Luật Giáo dục 2005 

(sửa đổi 2009) như sau: “Phương pháp đào 

tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học phải 

coi trọng việc bồi dưỡng ý thức tự giác 

trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên 

cứu, phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện 

kỹ năng thực hành, tạo điều kiện cho người 

học tham gia nghiên cứu, thực nghiệm, ứng 

dụng.” 

Để thực hiện hoạt động tự học, sinh 

viên bắt buộc phải thực hiện phương pháp 

học qua đọc tài liệu. Đọc tài liệu giúp người 

học mở rộng, đào sâu tri thức, nảy sinh các 

ý tưởng mới, tăng cường tính tích cực học 

tập, bồi dưỡng cho sinh viên hứng thú học 

tập qua sách, năng lực làm việc độc lập với 

tài liệu học tập. Tùy từng nhiệm vụ học tập, 

giảng viên sẽ hướng dẫn sinh viên nghiên 

cứu tài liệu theo những cách khác nhau: 

- Sắp xếp tài liệu để tạo ra hình thức mới: 

Yêu cầu sinh viên xây dựng đề cương cho 

nội dung tài liệu, sau đó đọc để lựa chọn và 

sắp xếp tài liệu theo những căn cứ cụ thể 

nào đó. 

- Đọc để tìm kiếm thông tin: Yêu cầu sinh 

viên đọc và xác định thông tin cụ thể nào 

đó trong tài liệu học tập.  

- Đọc để nhận xét: Yêu cầu sinh viên đọc, 

nghiên cứu tài liệu bằng tư duy phản biện: 

Quan điểm của tác giả là gì, tác giả biện 

luận như thế nào, những ai đã bình luận về 

quan điểm này. 

- Trình bày lại: Yêu cầu sinh viên làm 

việc theo nhóm và đọc nhiều tài liệu trong 

cùng một chủ đề, sau đó trình bày lại trước 

tập thể lớp. Sinh viên có thể tận dụng tất cả 

các hình thức và phương tiện trình bày sao 

cho phù hợp với năng lực của bản thân. 

Giảng viên cần hướng dẫn sinh viên cách 

phân tích tài liệu, dự kiến các ý kiến phản 

hồi của các sinh viên khác để chuẩn bị 

phương án bảo vệ ý kiến của cá nhân hoặc 

của nhóm. 

- Thảo luận: Yêu cầu sinh viên đọc và 

chuẩn bị tài liệu để thảo luận tại lớp. Giảng 

viên đưa ra vấn đề, yêu cầu mọi sinh viên 

phải đọc các tài liệu liên quan với những 

câu hỏi gợi ý như, chẳng hạn: các tác giả 

bàn về vấn đề này như thế nào, luận điểm 

nào thuyết phục hơn, phương pháp thực 

hiện như thế nào là tối ưu, sẽ có những ý 

kiến phản bác như thế nào. Trong các 

nhiệm vụ đọc tài liệu thì đây là nhiệm vụ 

khó khăn nên cần có nhiều thời gian cho 

sinh viên tự học và cần có sự hướng dẫn 

chu đáo về cách đọc cũng như tài liệu cần 

đọc cho sinh viên. 

- Đọc để làm bài tập lớn, tiểu luận, đề tài, 

khóa luận: Mục đích chủ yếu của những 

dạng bài tập này là tạo điều kiện, cơ hội 

giúp sinh viên tập dượt xây dựng đề cương, 

lập kế hoạch, hình thành các kỹ năng giải 

quyết vấn đề và thái độ độc lập trong 

nghiên cứu khoa học. 

- Đọc tài liệu để tìm kiếm những thông tin 
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cần thiết, hấp dẫn: Giảng viên nên gợi ý, 

giới thiệu một phần về những vấn đề, trừu 

tượng, hấp dẫn trong các nội dung cần đọc, 

nghiên cứu ở các bài học có nội dung liên 

quan tiếp theo sẽ tiếp tục đề cập đến và 

kiểm tra kết quả đọc, tự nghiên cứu của 

sinh viên. 

4. Kết luận  

Đổi mới phương pháp dạy học ở 

các trường đại học theo hướng tập trung 

phát triển năng lực cho người học cần phải 

tăng cường đa dạng các hoạt động nhận 

thức của sinh viên, tăng cường và phát triển 

các mối quan hệ tương tác giữa giảng viên 

với sinh viên, sinh viên với sinh viên và 

sinh viên với tài liệu học tập. Các thành tố 

trong cấu trúc của quá trình dạy học có mối 

quan hệ mật thiết với nhau, trong đó thầy 

với hoạt động dạy và trò với hoạt động học 

là những nhân tố mang tính chất động luôn 

vận hành và làm cho các thành tố khác 

cũng vận động theo. Các phương tiện công 

nghệ thông tin luôn là môi trường và là 

phương tiện hỗ trợ đắc lực để tăng cường 

hiệu quả các quan hệ tương tác trong dạy 

học và tạo nên chất lượng dạy học. Tăng 

cường phát triển dạy học theo hướng tương 

tác, thiết lập các mối quan hệ giao tiếp 

nhằm nâng cao năng lực tư duy cho sinh 

viên là xu thế đổi mới phù hợp trong đào 

tạo đội ngũ chuyên gia chất lượng cao ở các 

trường đại học hiện nay 
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Abstract 

 Teaching and learning is based on the interaction between the elements in the structure 

of teaching and learning process, the most important of which is the interaction between 

teachers and learners and the learning environment. Based on the experience of teaching and 

systematizing theoretical issues, the author proposes a number of solutions to enhance the 

development of interactive relationships in teaching in order to improve the thinking 

competence for students at the university.        
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